Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 12 COMMUNICATION, SKILLS 1
Unit 12 lớp 7: Communication (phần 1 → 4 trang 63 SGK Tiếng Anh 7 mới - thí điểm)

1. Look at the pictures and discuss. (Nhìn vào các bức tranh và thảo luận.)
1. What places they are? (Những nơi này là những nơi nào)

2. How they are different? (Chúng khác nhau như thế nào?)

1. Places: modem city, village in the desert.

2. Modem city is beautiful with many cars and buildings. There are also some bridges. The population is so dense. On the other hand, desert is poor. There are few people and vehicles.

2. Match the words below with the places in 1. (Nối các từ dưới đây vói các địa điếm trong phần 1.)
Picture one (big city): high living standards, clean water, densely populated, good education, crime

Picture two (village in the desert): poor healthcare, crime, malnutrition, hunger.

 
3. Read the information about the two places. (Đọc thông tin về 2 địa điểm.)
	Mauritania, the desert nation in Africa Area: 1,030,700 km2
Population: over three million
Density: three / km2
Economy: mainly agriculture
Healthcare: poor, high infant death rate Problems: three quarters desert, slavery, child labour, hunger
Unusual fact: obese woman are considered beautiful
	Mauritania, quốc gia sa mạc ở Châu Phi Diện tích: 1,030,700 km2
Dân số: hon 3 triệu
Mật độ: 3 người/ km2
Kinh tế: Chủ yếu nông nghiệp
Y tế: nghèo nàn, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao Vấn đề: % là sa mạc, nô lệ, lao động trẻ em, đói kém
Điều lạ: Những phụ nữ béo phì được xem là xinh đẹp.

	Hong Kong
Area: 1,104 km2
Population: over seven million
Density: over six thousand/ km2
Economy: mainly service industry and tourism.
	Hong Kong
Diện tích: 1,104 km2
Dân số: Hơn 7 triệu
Mật độ: hơn 6000 người/ km2
Kinh tế: chủ yếu là công nghiệp dịch vụ và du lịch

	Healthcare: one of the best healthcare systems in the world
Problems: overcrowded, crime
Unusual fact: most skyscrapers in the world
	Y tế: một trong những hệ thống y tế tốt nhất thế giới
Vấn đề: Quá đông đúc, tội phạm
Điều lạ: Nhiều nhà chọc trời nhất thế giới


4. Work in pairs. Use the information in 3 to talk about the differences between the two places. (Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin trong bài 3 để nói về sự khác biệt giữa 2 địa điếm.)
The population of Mauritania is very small, only over three million people. Hong Kong is much larger. It has more than seven million people.

The area of Mauritania is very large. It's 1,037,000 km2. Hong Kong is much smaller. It's 1,104 km2 large.

The population density of Mauritania is very low, only three people per square kilometre. Hong Kong is much higher. It has six thousand people per square kilometre.

The economy of Hong Kong is mainly based on service industry and tourism while that of Mauritania is mainly based on agriculture.

The healthcare of Mauritania is very poor while Hong Kong’s healthcare is very good. Hong Kong has to face overpopulation and crime while Mauritania has to face slavery, child labour and hunger.

Hướng dẫn dịch
Dân số của Mauritania rất ít, chỉ khoảng hơn 3 triệu ngưòi. Hồng Kông thì lớn hơn nhiều. Nó có dân số hơn bảy triệu người.
 
Diện tích của Mauritania rất lớn, 1,037,000 km2. Hồng Kông thì nhỏ hơn nhiều, chỉ rộng 1,104 km2.
Mật độ dân cư cuaa Mauritania rất thấp,chỉ khoảng 3 người/km2. Mật độ dân số của Hồng Kông thì cao hơn nhiều 6000 người/lkm2.
Nền kinh tế của Hồng Kông chủ yếu dựa vào dịch vụ công nghiêp và du lịch trong khi nền kinh tế của Mauritania chủ yếu dựa vào nông nghiệp.
Dịch vụ y tế của Mauritania thì rất nghèo nàn trong khi của Hồng Kông lại rất tốt. Hồng Kông phải đối mặt vói sự quá tải về dân số và tội phạm trong khi Mauritania phải đối mặt với chế độ nô lệ, lao động trẻ em và nạn đói.
Unit 12 lớp 7: Skills 1 (phần 1 → 5 trang 64 SGK Tiếng Anh 7 mới - thí điểm)

1. Look at the list of cities below. Which do you think has the largest population? Share your ideas with your partner. (Nhìn vào danh sách các thành phố dưới đây. Nơi nào bạn nghĩ có dân số đông nhất? Chia sẻ ý kiến của bạn với bạn cùng lớp.)
A: Tôi nghĩ Luân Đôn là số 1, có phải không?

B: Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ Thượng Hải là lớn nhất.

2. Read the passage below and check your answer. (Đọc bài văn dưới đây và kiểm tra câu trả lời của bạn.)
	1. Tokyo
	2. Shanghai
	3. Jakarta
	4. Manila
	5. London


3. Read the passage again. Choose the correct heading for each paragraph. (Đọc lại đoạn văn. Chọn tiêu đề đúng cho mỗi đoạn.)
1. Population explosion.

2. Which are the biggest?

3. Problems for the poor.

4. Issues for everyone.

Hướng dẫn dịch
Sự hình thành của các siêu đô thị
1. Sự bùng nổ dân số
Có thể bạn đang đọc bài báo này trong một thành phố lớn. Tốc độ tăng trưởng dân số đang nhanh hơn bao giờ hết, đặc biệt tại các thành phố như Tokyo hay Thượng Hải.
2. Thành phố nào có dân số lớn nhất
Người dân từ vùng quê di chuyên lên thành phố để tìm việc làm và tìm một cuộc sống tốt hơn. Những thành phố này rất lớn và chúng được gọi là siêu đô thị. Lớn nhất là Tokyo, theo sau là Thượng Hải, Jakarta và Manila. Kế tiếp là Luân Đôn với một dân số tương đối nhỏ là 15 triệu.
3. Những vấn đề đối với người nghèo.
Tuy vậy, cuộc sống trong các thành phố không phải lúc nào cũng tốt hơn. Nạn vô gia cư là một vấn đề lớn. Những người này có nhà thì tập trung trong những khu ổ chuột, y tế nghèo nàn và bệnh tật là vấn đề.
4. Những vấn đề của tất cả mọi người.
Những vấn đề cũng ảnh hưởng đến cả những người giàu có hơn. Giao thông tắc nghẽn hàng giờ trên đường phố trong các thành phố như Bangkok và Mexico City, ô nhiêm không khí trong các thành phố nghiêm trọng đến nỗi người ta không muốn ra ngoài.
 
4. Read the passage again and choose the best answer A, B, or C (Đọc đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng nhất A, B, hoặc C)
	1. C
	2. C
	3. C
	4. C
	5. B


5. Work in groups. Look at the places below and discuss some possible disadvantages that people using them may have. (Làm việc theo nhóm. Nhìn vào các địa điểm dưới đây và thảo luận các bất lợi mà người ở đó có thể gặp phải.)
1. One disadvantage of an overcrowded school is that there is not enough space for the students to play. Healthcare service, the library or the canteen may face problems too.

2. One disadvantage of an overcrowded bus is that there aren't enough seat for people. The noise is also a problem. It's very uncomfortable to be in a crowded bus. Moreover, crime has more chance to happen.

3. One disadvantage of an overcrowded block of flats is that there won't be enough space to play or space for collective activities. Moreover, noise is a problem and the air may not be fresh.

